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Danh mục dược liệu quý, hiếm cần bảo tồn
vn.y-te.duoc-lieu-y-hoc-co-truyen.danh-muc-duoc-lieu-quy-hiem-can-bao-ton
Danh mục hiện hành của Bộ Y tế gồm 23 loài, chủng loại dược liệu; ghi tên dược liệu, bộ phận dùng, 
tên khoa học và mã HS theo Thông tư 16/2022/TT-BYT.

Version 2022.12.30-r97563ea994   ·   Cập nhật 2023-02-18   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ DƯỢC LIỆU

23
dược liệu
Danh mục theo Thông tư 16/2022/TT-BYT

SỐ MÃ HS KHÁC NHAU

1
mã

DỮ LIỆU

Bách hợp
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Bát giác liên
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Bảy lá một hoa
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Bình vôi
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Cẩu tích
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Cốt toái bổ
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Đẳng sâm
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Hoàng đằng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Hoàng liên ô rô
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18
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Hoàng tinh hoa đỏ
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Hoàng tinh hoa trắng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Na rừng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Nam hoàng liên
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Sâm Lai châu
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Sâm Lang bian
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Sâm Ngọc Linh
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Tắc kè đá
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Tế tân
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Thạch tùng răng cưa
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Thổ hoàng liên
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Thông đỏ lá dài
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Thông đỏ lá ngắn
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

Vàng đắng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát   ·   Ngày hiệu lực: 2023-02-18

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2022.12.30-r97563ea994
Cập nhật: 2023-02-18
Giấy phép: Pending source verification
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 16/2022/TT-BYT và phụ lục
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=207232&pageid=27160
Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Huế — Danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu 
phải kiểm soát
https://pbpl.hue.gov.vn/van-ban-phap-luat/danh-muc-loai-chung-loai-duoc-lieu-quy-hiem-va-dac-huu-phai-kiem-soat.htmldata.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 3
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Chính phủ Việt Nam - Bộ Y tế — Thông tư 16/2022/TT-BYT và phụ lục danh mục
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/01/16-byt.pdf
Báo Điện tử Chính phủ — Danh mục dược liệu quý, hiếm, đặc hữu có giá trị đặc biệt phải kiểm soát
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/danh-muc-23-loai-duoc-lieu-quy-hiem-dac-huu-119230105160759045.htm
Dữ liệu Pháp luật — Thông tư 16/2022/TT-BYT của Bộ Y tế
https://dulieuphapluat.vn/van-ban/y-te-van-ban/thong-tu-162022tt-byt-cua-bo-y-te-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-loai-chung-loai-duoc-lieu-quy-
hiem-va-dac-huu-phai-kiem-soat-1100164.html
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Bộ Y tế — Thông tư 16/2022/TT-BYT - trạng thái hiệu lực
https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=159364
Sở Tư pháp thành phố Huế — Danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát
https://stp.hue.gov.vn/van-ban-phap-luat/danh-muc-loai-chung-loai-duoc-lieu-quy-hiem-va-dac-huu-phai-kiem-soat.html
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